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CHƯƠNG II: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
BÀI 5: CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Nêu được về lịch sử phát minh định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
- Mô tả được cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và nêu được các khái niệm liên quan (ô, chu kì, nhóm).
- Nêu được nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (dựa theo cấu hình electron).
  - Phân loại được nguyên tố (dựa theo cấu hình electron: nguyên tố s, p, d, f; dựa theo tính chất hoá học: kim loại, phi kim, khí hiếm).
2. Năng lực
a. Năng lực chung: Góp phần phát triển cho HS NL hợp tác, NL tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm, dạy học giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan và sử dụng bài tập hoá học có nội dung gắn với thực tiễn.  
b. Năng lực hóa học
* Năng lực nhận thức hóa học
* Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học
Thông qua các hoạt động thảo luận, quan sát thực tiễn, tìm hiểu thông tin.. để tìm hiểu các yêu cầu về mục tiêu nhận thức kiến thức ở trên.
* Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng dưới góc độ hóa học
 	Học sinh biết ứng dụng giải thích hiện tượng thực tiễn
3. Về phẩm chất: Góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút lông, phiếu học tập, Nam châm.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu 
a) Mục tiêu: 
- Huy động các kiến thức đã được học của HS về chương cấu tạo nguyên tử, cấu hình electron để giải quyết vấn đề mới
b) Nội dung: 
Phiếu học tập số 1
Yêu cầu 1: Hoàn thành nội dung bảng sau
	Kí hiệu
	Điện tích hạt nhân
	Cấu hình e 
	Số lớp electron
	Số electron lớp ngoài cùng
	Số electron hóa trị
	Electron cuối cùng điền vào phân lớp (s,p,d,f)

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	


Yêu cầu 2: Dựa vào các dữ liệu vừa tìm dự đoán
a. Trong bảng tuần hoàn, những nguyên tố nào ở trên nằm cùng hàng. Vì sao ? (dựa vào các dữ liệu vừa xác định) 
b. Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố nào ở trên nằm cùng cột. Vì sao ? (dựa vào các dữ liệu vừa xác định) 
c) Sản phẩm
	Kí hiệu
	Điện tích hạt nhân
	Số lớp electron
	Số electron lớp ngoài cùng
	Số electron hóa trị
	Electron cuối cùng điền vào phân lớp (s,p,d,f)

	

	11+
	3
	1
	1
	s

	

	2+
	3
	2
	2
	s

	

	13+
	3
	3
	3
	p

	

	19+
	4
	1
	1
	s

	

	26+
	4
	2
	8
	d


Nguyên tố cùng hàng:   (Na, Mg, Al) và (K, Fe) Vì có cùng số lớp electron
Nguyên tố cùng cột: Na và K vì có cùng số electron hóa trị.
d) Tổ chức thực hiện:
Chuyển giao nhiệm vụ:
Chia số học sinh trong lớp thành 6 nhóm, yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học, thảo luận hoàn thành PHT số 1
Thực hiện nhiệm vụ:
HS: Hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập
Báo cáo thảo luận
- HĐ chung cả lớp: GV mời HS báo cáo kết quả, các HS khác góp ý, bổ sung, phản biện. 
Kết luận, nhận định: GV chốt lại kiến thức.
 GV tạo mâu thuẩn giữa các nhóm 
vì sao (Na, Mg, Al)   và  (K, Fe ) cùng hàng
           (Na, K) cùng cột, Fe và Mg đều có 2 electron lớp ngoài cùng  tại sao không cùng cột?
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1.
Hoạt động 2.1. Lịch sử phát minh bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
a) Mục tiêu: 
Nêu được lịch sử phát minh định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
b) Nội dung: 
Phiếu học tập số 2
GV yêu cầu HS dựa vào SGK kết hợp thông tin đã tìm hiểu trước ở nhà hoàn thành PHT số 2

1. Nêu quá trình lịch sử phát minh bảng tuần hoàn.
2. Theo tiến trình lịch sử, các nhà khoa học đã phân loại các nguyên tố hóa học dựa trên các cơ sở nào?
c) Sản phẩm
1. - Năm 1789, Antoine Lavoisier người Pháp xếp 33 nguyên tố thành nhóm: chất khí, kim loại, phi kim và đất.
- Năm 1829, Johann Wolfgang Dobereiner người Đức Xếp các nguyên tố thành các bộ ba dựa trên TCHH.
- Năm 1866, J.Newlands người Anh xếp các nguyên tố theo chiều tang khối lượng nguyên tử.
- Năm 1869, D.I.Mendeleev và J.L.Meyer xếp các nguyên tố theo chiều tang khối lượng nguyên tử vào các hang các cột, bắt đầu hang mới, cột mới khi tính chất hóa học được lặp lại.
Đến năm 2016, hóa học hiện đại xếp 118 nguyên tố theo chiều tang điện tích hạt nhân nguyên tử.
2. Dựa trên cơ sở
+ Tính chất hóa học
+ Hóa trị
+ Khối lượng nguyên tử
+ Điện tích hạt nhân nguyên tử.
d) Tổ chức hoạt động
Chuyển giao nhiệm vụ:
GV cho HS nghiên cứu SGK, dựa trên những thông tin học sinh tìm được và cho HS hoàn thành phiếu học tập số 2
Thực hiện nhiệm vụ:
HS: Hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập
Báo cáo thảo luận
- HĐ chung cả lớp: GV mời HS báo cáo kết quả, các HS khác góp ý, bổ sung, phản biện. 
Kết luận, nhận định:
GV chốt lại kiến thức.
Hiện nay bảng tuần hoàn hóa học có 118 nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử.
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
a) Mục tiêu: 
- Nêu được nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (dựa theo cấu hình electron).
b) Nội dung: 
Phiếu học tập số 3
GV yêu cầu HS dựa vào BTH để nhận xét

1. Điện tích hạt nhân của các nguyên tố trong cùng một hàng ngang, trong cùng một cột dọc. (tăng dần/giảm dần/không biến đổi)
2. Số lớp electron của các nguyên tố trong cùng một hàng ngang, trong một cột dọc. (tăng dần/giảm dần/giống nhau/khác nhau)
3. Số electron hóa trị của các nguyên tố trong cùng một hàng ngang, trong cùng một cột dọc. (tăng dần/giảm dần/giống nhau/khác nhau) 
c) Sản phẩm
	
	Hàng ngang
	Cột dọc

	ĐTHN
	Tăng dần
	Tăng dần

	Số lớp electron
	Giống nhau
	Khác nhau

	Số electron hóa trị 
	Khác nhau
	Giống nhau


d) Tổ chức hoạt động
Chuyển giao nhiệm vụ:
GV trình chiếu video bảng tuần hoàn Men-đê-lê-ép và cho HS hoàn thành phiếu học tập số 2
Thực hiện nhiệm vụ:
HS: Hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập
Báo cáo thảo luận
- HĐ chung cả lớp: GV mời HS báo cáo kết quả, các HS khác góp ý, bổ sung, phản biện. 
Kết luận, nhận định:
GV chốt lại kiến thức.
Dựa vào các nhận xét trên HS rút ra nguyên tắc xây dựng BTH
Như vậy chúng ta đã giải thích được vấn đề đặt ra ở phiếu học tập số 1. 
 GV giúp HS cách xác định số electron hóa trị, như vậy đã giải thích được Mg và Fe không cùng cột
Lưu ý: Electron hóa trị là các electron có khả năng tham gia tạo thành liên kết hóa học, chúng thường nằm ở lớp electron ngoài cùng và phân lớp sát ngoài cùng.
Số electron hóa trị =Số electron lớp ngoài + electron phân lớp sát lớp ngoài nếu chưa bão hòa.
Hoạt động 2.3.– Ô nguyên tố, chu kì
a) Mục tiêu: 
Nêu được:
- BTH có bao nhiêu cột và gồm mấy nhóm.
-Xác định được các nguyên tố xếp vào nhóm A, nhóm B.
b) Nội dung: 
Phiếu học tập số 4
GV yêu cầu HS dựa vào BTH để nêu các thông tin biết  được trong các ô nguyên tố của Mg, Cl, Fe
 Kết luận về ô nguyên tố.
Phiếu học tập số 5
 Dựa vào BTH cho biết:
1. Có bao nhiêu dãy nguyên tố được xếp thành hàng ngang ? 
2. Nhận xét sự biến đổi điện tích hạt nhân của nguyên tử các nguyên tố trong cùng một hàng ngang.
3. Viết cấu hình electron của các nguyên tố thuộc hàng ngang số 3 
4. Xác định số lượng nguyên tố trong mỗi hàng ngang. Cho biết nguyên tố bắt đầu và nguyên tố kết thúc và cấu hình e thu gọn của chúng.
c) Sản phẩm: 
Phiếu học tập số 04:
Các thông tin được ghi trong ô nguyên tố.
	
	Mg
	Cl
	Fe

	STT
	12
	17
	26

	KHHH
	Mg
	Cl
	Fe

	Tên NT
	Magie
	Clo
	Sắt

	SHNT
	12
	17
	26

	NTKTB
	24
	35,5
	56

	ĐÂĐ
	1,31
	3,16
	1,83

	Cấu hình electron
	[Ne]3s2
	[Ne]3s23p5
	[Ar]3d64s2

	Số oxi hóa
đặc trưng
	 +2
	-1,+1, +3,+5,+7
	+2,+3


 
Kết luận: 
-Ô nguyên tố là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên BTH.
-Mỗi nguyên tố chiếm một ô.
-STT của ô nguyên tố = Z.
Phiếu học tập số 5
Có 7 hàng ngang, mỗi hàng ngang là một chu kì, được đánh số thứ tự từ 1 đến 7.
· BTH có 7 chu kì.
· Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron. được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
· STT chu kì = số lớp electron.
VD: 
· Số lượng nguyên tố trong mỗi chu kì
	Chu kì
	Số lượng
	Bắt
đầu
	Kết thúc

	1
	2
	H
1s1
	He
1s2

	2
	8
	Li
[He]2s1
	Ne
[He]2s22p6

	3
	8
	Na
[Ne]3s1
	Ar
[Ne]3s23p6

	4
	18
	K
[Ar]4s1
	Kr
[Ar]4s24p6

	5
	18
	Rb
	Xe

	6
	32
	Cs
	Rn

	7
	Chưa hoàn thành
	 
	


Chu kì 1,2,3 gọi là chu kì nhỏ.
Chu kì 4,5,6,7 gọi là chu kì lớn.
Dưới bảng còn có 2 họ nguyên tố: lantan và actini thuộc chu kì 6 và chu kì 7.
d) Tổ chức thực hiện: 
Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS sử dụng BTH và kết hợp SGK thực hiện ở nhà hoàn thiện nội dung phiếu học tập số 4, 5
Thực hiện nhiệm vụ:
HS: Hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập
Báo cáo thảo luận: 
GV mời HS báo cáo kết quả, các HS khác góp ý, bổ sung, phản biện. 
Kết luận, nhận định: GV chốt lại kiến thức.
Hoạt động 2.4. Tìm hiểu về cấu tạo của BTH các nguyên tố hóa học – Nhóm  
a) Mục tiêu: 
Nêu được:
- BTH có bao nhiêu cột và gồm mấy nhóm.
-Xác định được các nguyên tố xếp vào nhóm A, nhóm B.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 6
 Dựa vào BTH cho biết:
1. BTH có bao nhiêu cột, được chia thành mấy nhóm và cách đánh số.
2. Xác định số electron hóa trị của ba nhóm nguyên tố, nhận xét cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố cùng nhóm.
      + Nhóm nguyên tố: Li, Na, K
      +  Nhóm nguyên tố: F, Cl, Br.
      + Nhóm nguyên tố: Fe, Co, Ni
3. Cho biết các nguyên tố: Na, Mg, Al, Si, Cl, Fe thuộc nguyên tố s,p,d hay f
c) Sản phẩm: Phiếu học tập số 06:
1. + BTH có 18 cột được chia thành 8 nhóm A (IA đến VIIIA) và 8 nhóm B (IIIB đến VIIIB, rồi IB và IIB)
2. + Nhóm nguyên tố: Li, Na, K  - 1 electron hóa trị
      +  Nhóm nguyên tố: F, Cl, Br. – 7 electron hóa trị
      + Nhóm nguyên tố: Fe, Co, Ni – có lần lượt 8, 9, 10 electron hóa trị.
- Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố cùng nhóm tương tự nhau.
3. Na, Mg, Al, Si, Cl, Fe thuộc nguyên tố s, s, p, p,p,d.
d) Tổ chức thực hiện: 
Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS sử dụng BTH và kết hợp SGK thực hiện nội dung phiếu học tập số 6
Thực hiện nhiệm vụ:
HS: Hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập
Báo cáo thảo luận: 
GV mời HS báo cáo kết quả, các HS khác góp ý, bổ sung, phản biện. 
Kết luận, nhận định: GV chốt lại kiến thức.
Nhóm nguyên tố gồm các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình, tính chất tương tự nhau được xếp thành một nhóm.
Nhóm A bao gồm các nguyên tố s,p. STT nhóm A=Số electron lớp ngoài cùng.
Nhóm B bao gồm các nguyên tố d và nguyên tố f(xếp ở hai hàng cuối bảng)
Hoạt động 2.5. Phân loại nguyên tố  
a) Mục tiêu: 
- Phân loại được nguyên tố (dựa theo cấu hình electron: nguyên tố s, p, d, f; dựa theo tính chất hoá học: kim loại, phi kim, khí hiếm).
b) Nội dung: Phiếu học tập số 7
 Dựa vào SGK và BTH cho biết:
1. Nêu những cách phân loại nguyên tố.
2. Theo cấu hình electron đã viết ở PHT số 1, cho biết các nguyên tố Na, Mg, Al, K, Fe thuộc nguyên tố s,p,d hay f.
3. Phân loại các nguyên tố Na, Mg, Al, K, Fe, Cl, Br, He, Ne, Ar theo tính chất hóa học.
c. Sản phẩm:
1. Có 2 cách phân loại nguyên tố:
- Theo cấu hình electron:  chia thành nguyên tố s,p,d,f (có electron cuối cùng điền vào phân lớp s,p,d,f). 
+ Nhóm A: gồm các nguyên tố s (IA – IIA), p ( IIIA – VIIA trừ He).
+ Nhóm B: gồm các nguyên tố d (từ IB- VIIIB) và nguyên tố f (lanthanides và actinides)
- Theo tính chất hóa học:
+ Nhóm IA, IIA, IIIA: nguyên tố s, p là kim loại (trừ H và B)
+ Nhóm VA, VIA, VIIA: nguyên tố p, thường là phi kim.
+ Nhóm VIIIA: gồm các nguyên tố khí hiếm.
+ Nhóm B: gồm các nguyên tố d và f đều là kim loại chuyển tiếp.
2. Nguyên tố Na, Mg, Al, K, Fe thuộc nguyên tố s, s, p, s, d.
3. + Nguyên tố: Na, Mg, Al, K: kim loại
+ Nguyên tố : Fe: kim lại chuyển tiếp
+ Nguyên tố: He, Ne, Ar: khí hiếm
+ Nguyên tố: Cl, Br: phi kim.
d) Tổ chức thực hiện: 
Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS sử dụng BTH và kết hợp SGK thực hiện nội dung phiếu học tập số 7
Thực hiện nhiệm vụ:
HS: Hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập
Báo cáo thảo luận: 
GV mời HS báo cáo kết quả, các HS khác góp ý, bổ sung, phản biện. 
Kết luận, nhận định: GV chốt lại kiến thức.
3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học trong bài .
b) Nội dung HĐ: Chơi trò chơi ô chữ
c. Sản phẩm: HS chơi trò chơi theo hướng dẫn, gợi ý của giáo viên
d) Tổ chức thực hiện: 
GV  trình chiếu trò chơi ô chữ để thi đua giữa các nhóm.
   Gồm 8 hàng ngang  ( viết chữ không dấu)
Hàng 1: gồm 7 chữ cái
Trong BTH, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều nào của điện tích hạt nhân? ( tang dan)
Hàng 2: gồm 5 chữ cái
Dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron được gọi là gì? (chu ky)
Hàng 3: gồm 5 chữ cái
Nguyên tố nào thuộc chu kì 3, nhóm IIA? (Magie)
Hàng 4: Gồm 3 chữ cái
Chu kì 1,2,3 được gọi là chu kì gì?(nho)
Hàng 5: Gồm 6 chữ cái
Trong BTH, các nguyên tố được xếp cùng một cột có số electron nào bằng nhau? (hoa tri)
Hàng 6: Gồm 4 chữ cái
Tập hợp các nguyên tố có cấu hình electron tương tự nhau. (nhom)
Hàng 7: Gồm 3 chữ cái
Bảng tuần hoàn có mấy nhóm A? (tam)
Hàng 8: Gồm 9 chữ cái
Tên của nhà bác học người Nga đã xây dựng BTH các nguyên tố hóa học. (Mendeleep)
TỪ KHÓA:  TUẦN HOÀN
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: - Giúp HS vận dụng các kĩ năng, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống trong thực tế
b) Nội dung: 
Yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu các vấn đề sau:
+ Men-đê-lê-êp phát minh ra định luật tuần hoàn vào năm nào, lúc đó ông bao nhiêu tuổi?
+ Tìm hiểu sơ lược tiểu sử của nhà bác học Men-đê-lê-êp.
+ Nêu một số công trình nghiên cứu quan trọng của nhà bác học Men-đê-lê-êp
+ Cho biết tên của nguyên tố thứ 101 trong BTH, nêu ý nghĩa của tên nguyên tố đó?
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng internet,…để giải quyết các công việc được giao. 
c) Sản phẩm: Đáp án của câu hỏi trên.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn thành. Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
- Yêu cầu HS nộp sản phẩm vào đầu buổi học tiếp theo.
- Phương án đánh giá: Căn cứ vào nội dung báo cáo, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của HS (cá nhân hay theo nhóm HĐ). 
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